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1. Tên học phần:
Thiết kế trang phục nam nâng cao
Mã học phần: AMDR431351
2. Tên Tiếng Anh: 
Advanced  Menswear Drafting
3. Số tín chỉ:  
3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
4. Phân bố thời gian: 
(học kỳ 15 tuần)
3(3/0/6) 
5. Các giảng viên phụ trách học phần: 


1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thành Hậu
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
2.1/ ThS. Nguyễn Ngọc Châu 

2.2/ ThS. Hồ Thị Thục Khanh
6. Điều kiện tham gia học tập học phần:



Môn học trước: Kỹ thuật may cơ bản

Môn học tiên quyết: Thiết kế trang phục nam cơ bản (FMDR231051)

Khác: Không
7. Mô tả tóm tắt học phần:


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách đo ni trên cơ thể người và lựa chọn thông số cử động phù hợp với kiểu dáng sản phẩm. Đồng thời học phần cũng giới thiệu cách vẽ thiết kế và qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm Veston và Jacket.

8. Mục tiêu Học phần 

	MỤC TIÊU

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN

(HP này trang bị cho sinh viên) 
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm may như: vẽ thiết kế và qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm.
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về vẽ thiết kế sản phẩm.
Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn với  thái độ đúng đắn.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu tham khảo về vẽ thiết kế bằng tiếng Anh
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng phác thảo ý tưởng, vẽ thiết kế và triển khai qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm một cách phù hợp.
	4.3, 4.4, 4.5


9. Chuẩn đầu ra của học phần


	CĐR 

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.2
	Trình bày cách đo ni trên cơ thể người; tính toán định mức nguyên phụ liệu; liệt kê được qui trình lắp ráp các cụm chi tiết trên sản phẩm.
	1.2

	
	G1.3
	Giải thích các công thức thiết kế sản phẩm 2 lớp; nhận biết được đặc điểm hình thái cơ thể nam để xác định được cách vẽ các chi tiết trong quá trình thiết kế; xây dựng được qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm;
	1.3

	G2
	G2.1
	Tính toán các thông số cử động phù hợp với kiểu dáng sản phẩm.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gia giảm thông số cử động khi vẽ thiết kế các chi tiết.
	2.1.1

2.1.5

	
	G2.2
	Thử nghiệm phương án thiết kế các chi tiết mẫu của sản phẩm thông qua các tài liệu tham khảo

So sánh và đánh giá được ưu khuyết điểm giữa các phương án thiết kế.
	2.2.1

2.2.3

2.2.4

	
	G2.3
	Trình bày và giải thích được các bước thực hiện trong qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm.
	2.3.1

2.3.3

	
	G2.4
	Nhận thức và lập kế hoạch học tập có hiệu quả; rèn luyện thái độ cá nhân đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu.
	2.4.5

2.4.6

2.4.7

	
	G2.5
	Hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp và có ý thức trách nhiệm; chủ động cập nhật các kiến thức trong lĩnh vực nghề nghiệp; thể hiện tinh thần cầu tiến và khả năng tự tin trong việc giải quyết các vấn đề.
	2.5.1

2.5.2

2.5.4

	G3


	G3.1
	Có khả năng lãnh đạo và làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế.
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.4

	
	G3.2
	Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả như: thuyết trình, văn viết, đồ họa… trong quá trình học tập, đặc biệt có khả năng thuyết trình và xử lý tình huống trước đám đông.
	3.2.3
3.2.5
3.2.6

	
	G3.3
	Đọc, Hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực thiết kế.
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận biết được những điểm tương đồng và khác nhau về sự thay đổi kiểu dáng các sản phẩm qua từng giai đoạn phát triển của lịch sử.
	4.1.3

4.1.4

4.1.6

	
	G4.2
	Xác định được các nguyên phụ liệu phù hợp với chủng loại sản phẩm; tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên phụ liệu đáp ứng thực tế sản xuất của doanh nghiệp.
	4.2.2

4.2.3

	
	G4.3
	Phân tích kiểu dáng sản phẩm để vận dụng các phương án vẽ thiết kế và qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm phù hợp với công nghệ sản xuất.
	4.3.1

4.3.2

4.3.3

	
	G4.4
	Xác định được các quy trình phù hợp để vẽ thiết kế hoàn chỉnh các chi tiết mẫu trên sản phẩm.

Kiểm tra được sự phù hợp về thông số kích thước giữa các chi tiết sau khi vẽ thiết kế hoàn chỉnh sản phẩm.
	4.4.1

4.4.3

4.4.4

	
	G4.5
	Lựa chọn và sử dụng quy trình lắp ráp phù hợp với đặc điểm của sản phẩm nhiều lớp.

Giải thích được các nguyên nhân và hiệu chỉnh những sai biệt về thông số kích thước trong quá trình lắp ráp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
	4.5.1

4.5.6

	
	G4.6
	Phân tích các mô hình may mẫu nhằm cải tiến kỹ thuật và qui trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của doanh nghiệp. 
	4.6.1

4.6.4




10. Nhiệm vụ của sinh viên 



· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.
· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao.

11. Tài liệu học tập 
 

· Sách, giáo trình chính 
[1] Nguyễn Thành Hậu – Thiết kế trang phục nam nâng cao –  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
· Sách tham khảo 
[2] Winifred Aldrich – Metric Pattern Cutting For Menswear ​– Blackwell Science Ltd, 1994.
12. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên

	Hình thức KT
	Nội dung
	Chuẩn 

đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	I
	Đánh giá điểm quá trình (50%)
	

	BT1
	Mô tả chuẩn mực các vị trí đo trên cơ thể. Lập bảng số đo thực tế trên người mẫu để thiết kế áo veston và jacket.
	G1.2, G1.3
	10%

	BT2
	Trình bày qui trình xử lý nguyên liệu trước khi thiết kế sản phẩm.

Mô tả cách tính định mức nguyên liệu cho các loại khổ vải khác nhau.
	G1.2

G4.2
	10%

	BT3
	Thiết kế bộ mẫu áo Veston theo số đo đã xác định trong bài tập 1 
	G1.3

G2.1, G2.2, G2.4

G4.4
	10%

	BT4
	Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của trang phục Veston.
	G2.5

G4.1, G4.2
	10%

	BT5
	Thiết kế bộ mẫu áo áo Jacket theo số đo đã xác định trong bài tập 1.
	G1.3, 

G2.2, G2.4

G4.4
	10%

	II
	Đánh giá điểm cuối kỳ (50%)
	

	
	Thực hiện bài tiểu luận: Thiết kế và phân tích qui trình lắp ráp mẫu veston biến kiểu theo các yêu cầu sẵn có.
	G1.2, G1.3

G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5

G3.1, G3.2, G3.3

G4.1, G4.2, G4.3

G4.4, G4.5, G4.6
	50%


13. Thang điểm: 10 điểm
· Quá trình: 50% tổng điểm của các bài tập trên mục 12
· Cuối kỳ : 50%

14. Nội dung và kế hoạch thực hiện 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần

	1 
	Chương 1: Tổng quan
	G1.2

G1.3

G4.1

G4.2

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

1. Giới thiệu về lịch sử ra đời và phát triển sản phẩm

2. Cách thức xác định số đo sản phẩm

· Chuẩn mực các vị trí đo trên cơ thể

· Tỷ lệ phần trăm các số đo trên cơ thể

· Bảng số đo hình thể nam

3. Sử dụng nguyên phụ liệu
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT1: Mô tả chuẩn mực các vị trí đo trên cơ thể. Lập bảng số đo thực tế trên người mẫu để thiết kế áo veston và jacket.
	G1.2

G1.3

	2 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston 
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4



	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

1. Giới thiệu về sản phẩm veston

· Hình vẽ mô tả mẫu

· Phân tích cấu trúc sản phẩm

2. Vẽ thiết kế các chi tiết thân ngoài

· Thân sau sản phẩm
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT2: Trình bày qui trình xử lý nguyên liệu trước khi thiết kế sản phẩm. Mô tả cách tính định mức nguyên liệu cho các loại khổ vải khác nhau.
	G1.2
G4.2

	3 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4



	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

2. Vẽ thiết kế các chi tiết thân ngoài

· Thân trước sản phẩm
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT3: Thiết kế bộ mẫu áo Veston theo số đo đã xác định trong bài tập 1.
	G1.3

G2.1, G2.2, G2.4

G4.4

	4 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4



	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

2. Vẽ thiết kế các chi tiết thân ngoài

· Tay áo

· Bâu áo 

· Nẹp ve

· Các chi tiết túi
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT3: Thiết kế bộ mẫu áo Veston theo số đo đã xác định trong bài tập 1.(tt)
	G1.3

G2.1, G2.2, G2.4

G4.4

	5 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.3

G2.2, G2.4

G4.4

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

3. Vẽ thiết kế các chi tiết thân lót

· Thân dựng

· Thân trước

· Thân sau

· Tay áo

· Các chi tiết lót túi

· Các chi tiết mex

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT3: Thiết kế bộ mẫu áo Veston theo số đo đã xác định trong bài tập 1.(tt)
	G1.3

G2.1, G2.2, G2.4

G4.4

	6 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.3

G2.2, G2.4

G4.4

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

4. Vẽ thiết kế một số mẫu veston biến kiếu
· Biến kiểu thân áo

· Biến kiểu bâu áo

· Biến kiểu tay áo

· Biến kiểu túi áo
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT4: Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của trang phục Veston.
	G2.5, G3.3, G4.1, G4.2

	7 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.3

G2.2, G2.4

G4.4

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

4. Vẽ thiết kế một số mẫu veston biến kiếu (tt)
· Biến kiểu thân áo

· Biến kiểu bâu áo

· Biến kiểu tay áo

· Biến kiểu túi áo

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT4: Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của trang phục Veston (tt)
	G2.5, G3.3, G4.1, G4.2

	8 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.2, G1.3

G2.3

G4.5

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

5. Qui trình lắp ráp sản phẩm
· Thân sau

· Thân trước

· Tay áo

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị tài liệu để thực hiện bài tiểu luận: Thiết kế và phân tích qui trình lắp ráp mẫu veston biến kiểu theo các yêu cầu sẵn có.
	G2.3, G2.4, G2.5

G3.1, G3.2, G3.3

	9 
	Chương 2: Thiết kế và lắp ráp áo Veston (tt)
	G1.2, G1.3

G2.3

G4.5

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

5. Qui trình lắp ráp sản phẩm
· Bâu áo

· Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm 
· Vệ sinh và ủi hoàn tất sản phẩm
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị tài liệu để thực hiện bài tiểu luận: Thiết kế và phân tích qui trình lắp ráp mẫu veston biến kiểu theo các yêu cầu sẵn có. (tt)
	G2.3, G2.4, G2.5

G3.1, G3.2, G3.3

	10 
	Chương 3: Phương pháp thiết kế và lắp ráp áo jacket 
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

1. Giới thiệu về sản phẩm jacket

· Hình vẽ mô tả mẫu

· Phân tích cấu trúc sản phẩm

2. Vẽ thiết kế thân ngoài
· Thân trước
Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu thêm về kỹ thuật vẽ thiết kế áo jacket qua các tài liệu tham khảo.
· Chuẩn bị tài liệu để thực hiện bài tiểu luận (tt)
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4

	11 
	Chương 3: Phương pháp thiết kế và lắp ráp áo jacket (tt)
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

2. Vẽ thiết kế thân ngoài
· Thân sau

· Tay áo

· Bâu áo

· Thiết kế nón

· Các loại nẹp: nẹp ve, nẹp túi

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu thêm về kỹ thuật vẽ thiết kế áo jacket qua các tài liệu tham khảo. (tt)
· Chuẩn bị tài liệu để thực hiện bài tiểu luận. (tt)
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4

	12 
	Chương 3: Phương pháp thiết kế và lắp ráp áo jacket (tt)
	G1.3

G2.1

G4.3, G4.4

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

3. Vẽ thiết kế thân lót
· Thân trước

· Thân sau

· Tay áo 

· Các lót túi

· Các chi tiết khác

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT5: Thiết kế các chi tiết áo Jacket theo số đo đã xác định trong bài tập 1. 
· Chuẩn bị tài liệu để thực hiện bài tiểu luận. (tt)
	G1.3

G2.2, G2.4

G4.4
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	Chương 3: Phương pháp thiết kế và lắp ráp áo jacket (tt)
	G1.3

G2.2, G2.4

G4.4



	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

4. Vẽ thiết kế một số mẫu jacket biến kiểu
· Biến kiểu thân áo

· Biến kiểu bâu áo

· Biến kiểu tay áo

· Biến kiểu túi áo

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· BT5: Thiết kế các chi tiết áo Jacket theo số đo đã xác định trong bài tập 1. (tt)
· Chuẩn bị tài liệu để thực hiện bài tiểu luận. (tt)
	G1.3

G2.2, G2.4

G4.4
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	Chương 3: Phương pháp thiết kế và lắp ráp áo jacket (tt)
	G1.2, G1.3

G2.3
G4.5

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

5. Qui trình lắp ráp sản phẩm
· Lắp ráp thân chính

· Lắp ráp thân lót

· Lắp ráp nón, bâu

· Lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm

Tóm tắt các PPGD:

· Thuyết trình và diễn giảng

· Nêu vấn đề
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị báo cáo cho bài tiểu luận cuối kỳ theo nhóm
	G2.3, G2.4, G2.5

G3.1, G3.2, G3.3
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	Chương 3: Phương pháp thiết kế và lắp ráp áo jacket (tt)
	G1.2, G1.3

G2.3
G4.5

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

· Báo cáo hoạt động nhóm về tiến độ thực hiện bài tập 5 

· Hướng dẫn viết tiểu luận

Tóm tắt các PPGD:

· Báo cáo nhóm
· Thuyết trình và diễn giảng các vấn đề liên quan đến bài tiểu luận
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Viết hoàn chỉnh tiểu luận 
	G1.2, G1.3

G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5

G3.1, G3.2, G3.3

G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


15. Đạo đức khoa học
Trong quá trình học tập nghiên cứu sinh viên tuyệt đối phải nghiêm túc trong quá trình tìm kiếm và ứng dụng kiến thức vào các lĩnh vực chuyên môn mà học phần yêu cầu. Cụ thể như sau:

- Khi tham gia nghiên cứu một vấn đề khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn sinh viên không được phép sao chép các báo cáo, bài viết của nhau;

- Các bài tập, bài dịch từ Internet phải có xuất sứ rõ ràng; ghi đầy đủ các thông tin về tên tài liệu, tên tác giả và năm xuất bản.
16. Ngày phê duyệt: ngày         /tháng           /năm 
17. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa

Vũ Minh Hạnh


	Tổ trưởng BM

Nguyễn Ngọc Châu
	Người biên soạn

Nguyễn Thành Hậu




18. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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